

                 Bài 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 


Tuần 23




LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (Tiết 1)

             Tiết 23
I/MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức :Giúp học sinh nắm được:
- Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ về lao động của công dân. (Tiết 1)

- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân(Tiết 1)
- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. (Tiết 2)
- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em (Tiết 2)
2.Kĩ năng:- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
3.Thái độ:  Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động

*Kĩ năng sống:

· KN tư duy phê phán, 

· KN  thu thập và xử lí thông tin ( về việc thực hiện Luật lao động ở địa phương)

· KN giao tiếp.

4. Định hướng phát triển năng lực

 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực xử lí tình huống, năng lực giao tiếp, năng lực nhận thức, điều chỉnh hành vi, tư duy sáng tạo.

II/CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

	GIÁO VIÊN
	HỌC SINH

	· Sách giáo viên

· Sách giáo khoa

· Chuẩn kiến thức kĩ năng

· Kĩ năng sống
	Tìm hiểu ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


III/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
2.Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh? Tại sao Nhà nước cấm kinh doanh ma túy, mại dâm, thuốc nổ, vũ khí?
- Thuế là gì? Vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.Vì sao nói thuế có tác động điều chỉnh cơ cấu kinh tế?

-Dẫn vào bài mới Nhắc lại bài lao động tự giác và lao động sáng tạo mà các em học ở năm lớp 8 để vào bài
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1:Tìm hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ về lao động của công dân
-Lao động là gì? (Lao động là họat động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội Người nông dân làm ruộng để tạo ra lúa gạo-của cải vật chất; người nhạc sĩ sáng tác ra nhạc-3 giá trị tinh thần)

-Thảo luận: 4 nhóm:Pháp luật đặt ra quy định quyền và nghĩa vụ lao động của công dân mang lại lợi ích gì cho người lao động, người sử dụng lao động và đối với sự phát triển của xã hội?

-Giáo viên kết luận:
	1.Tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ về lao động của công dân:

· Bảo vệ quyền  và lợi ích của người lao động,  người sử dụng lao động

· Tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định 

· Góp phần thúc đẩy xã hội phát triển…


Hoạt động 2:Tìm hiểu nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	-Cho hs đọc điều 5-Bộ luật Lao động năm 2013
-Trong lao động, công dân có các quyền và nghĩa vụ gì?
-Giáo viên có thể giới thiệu với học sinh thêm về quy định người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, về đình công ( tư liệu tham khảo)
	2.Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân:

-Quyền: mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp

-Nghĩa vụ: lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
- Cho Hs làm bài tập 1,3,4 sgk/50
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
? Kể những bạn chăm chỉ lao động trong lớp em? Em học tập được gì từ bạn đó?
E. HOẠT DỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG
Tìm hiểu thêm luật lao động, ca dao, tục ngữ...về lao động.

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về lao động

- Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

-Học bài

-Chuần bị phần tiếp theo bài 14.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân:
Tìm ví dụ chứng minh Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh ; các hoạt động tạo ra việc làm, dạy nghề và học nghề

Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................

TƯ LIỆU THAM KHẢO

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Ngày 18 tháng 6 năm 2012 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử; 

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;( điều 37)
đ) Đình công.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; 

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động; 

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; 

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; 

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

